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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ S - TỈNH LÀO CAI 

 

Số: 12/2023/QĐST-HNGĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            S, ngày 30 tháng 3 năm 2023 

  

       

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  

VÀ SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƢƠNG SỰ 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ S - TỈNH LÀO CAI 
 

Căn cứ vào Điều 212, 213; Khoản 4 Điều 397 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào Điều 55 Luật Hôn nhân và Gia đình; 

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự thụ lý số: 09/2023/TLST- HNGĐ 

ngày 13 tháng 3 năm 2023 về việc “ Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn” gồm 

những người tham gia tố tụng sau đây: 

Ngƣời yêu cầu giải quyết việc dân sự: 

        1. Má A C; Sinh năm 1994;   

        2. Lồ Thị A; Sinh năm: 1998;  

        Cùng trú tại địa chỉ: Thôn H, xã M, thị xã S, tỉnh Lào Cai. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Về quan hệ hôn nhân:  Anh Má A C và chị Lồ Thị A có đăng ký kết 

hôn với nhau vào ngày  05/01/2017 tại Ủy ban nhân xã H, huyện S, tỉnh Lào Cai  

(nay là UBND xã M, thị xã S, tỉnh Lào Cai) trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, 

không bị ai ép buộc. Vợ chồng anh C và chị A chung sống hạnh phúc đến đầu năm 

2022  thì phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân là do vợ chồng anh, chị không hợp 

nhau về nhiều mặt như tính cách và đặc biệt là không có tiếng nói chung, dẫn 

đến vợ chồng anh, chị thường xuyên xảy ra cãi vã, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia 

đình. Mâu thuẫn của vợ anh C và chị A đã được hai bên gia đình và bạn bè hòa 

giải, nhưng tình cảm vợ chồng không được cải thiện. Đến nay anh C và chị A 

đều xác định tình cảm vợ, chồng không còn, mục đích hôn nhân không đạt được, 

nên cùng đề nghị Toà án giải quyết cho anh, chị được thuận tình ly hôn. 

[2] Về con chung: Quá trình chung sống anh C và chị A cùng xác nhận 

không có con chung nên không yêu cầu tòa án giải quyết. 

[3] Về tài sản chung, công nợ chung: Chúng tôi tự thỏa thuận không yêu 

cầu tòa án giải quyết. 
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        [4] Về lệ phí:  Anh Má A C và chị Lồ Thị A thỏa  thuận anh Má A C chịu 

toàn bộ số tiền lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm.  

Xét yêu cầu của  Anh Má A C và chị Lồ Thị A đề nghị Tòa án nhân dân thị 

xã S công nhận sự thuận tình ly hôn là phù hợp quy định tại Điều 55 -  Luật hôn 

nhân và gia đình cần chấp nhận. 

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải đoàn tụ không 

thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

  [1]  Công nhận sự thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các đương sự cụ 

thể như sau: 

 1.1. Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa anh Má A 

C và chị Lồ Thị A.  

 1.2.  Về lệ phí:  Anh Má A C chịu toàn bộ số tiền lệ phí giải quyết việc dân 

sự sơ thẩm là 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) nhưng được trừ vào số tiền tạm 

ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền 

tạm ứng án phí, lệ phí số: 0005135 ngày 13  tháng 03 năm 2023 của Chi cục thi 

hành án dân sự thị xã S. Anh C đã nộp đủ tiền lệ phí dân sự sơ thẩm.  

  [2]  Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban hành và không 

bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Lào Cai; 

- VKSND tx S (2); 

- Đương sự (2); 

- Chi cục THADS tx Sa; 

- UBND xã M, thị xã S; 

- Lưu HS, TQĐ, VP. 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

  Ngô Đức Quang 
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        TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ SA PA - TỈNH LÀO CAI                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                 

BIÊN BẢN  HOÀ GIẢI ĐOÀN TỤ KHÔNG THÀNH 

 

Hồi 10 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 3 năm 2023. 

Tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 

Tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn tụ về giải quyết việc dân sự thụ lý số 

09/2023/TLST-HNGĐ ngày 13 tháng 3 năm 2023. 

I. Những ngƣời tiến hành hoà giải: 

Thẩm phán - Chủ trì phiên hoà giải: Ông Ngô Đức Quang 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên hoà giải: Bà Đào Thị Thanh Hương. 

1. Má A Chớ; Sinh năm 1994;  Địa chỉ: Thôn Hang Đá, xã Mường Hoa, 

thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; 
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2. Lồ Thị Ai; Sinh năm: 1998; Địa chỉ: Thôn Hang Đá, xã Mường Hoa, 

thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 
  

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU HÒA GIẢI 
 

- Thư ký Tòa án báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những người tham 

gia phiên hòa giải đã được Tòa án thông báo: 

Người yêu cầu: Anh Má A Chớ, Chị Lồ Thị Ai  - Có mặt. 

 - Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải kiểm tra lại sự có mặt và căn cước của 

những người tham gia phiên hoà giải. 

 Người yêu cầu: Anh Má A Chớ, sinh năm 1994; Dân tộc: Mông; Tôn 

giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

 Địa chỉ: Thôn Hang Đá, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; 

 Người yêu cầu: Chị Lồ Thị Ai, sinh năm 1998 ; Dân tộc: Mông; Tôn giáo: 

Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

 Địa chỉ: Thôn Hang Đá, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 

 - Thẩm phán giải thích về quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha 

mẹ và con cái về nghĩa vụ cấp dưỡng cho con theo quy định của Luật hôn nhân 

và gia đình. 

- Thẩm phán giải thích cho người yêu cầu biết về việc quyết định của Tòa 

án sau khi có hiệu lực pháp luật thuộc diện được công bố trên Cổng thông tin 

điện tử của Tòa án và quyền của họ được yêu cầu Tòa án không công bố những 

nội dung liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình. 

 Người yêu cầu đều không có ý kiến gì về việc quyết định được công bố 

trên cổng thông tin điện tử của Tòa án theo quy định của pháp luật. 

Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƢƠNG SỰ 

1. Anh Má A Chớ trình bày: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chúng tôi có  đăng ký kết hôn   ngày  05/01/2017 

tại Ủy ban nhân xã Hầu Thào, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai  (nay là UBND xã 

Mường Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) trên cơ sở tự nguyện, không ai ép buộc. 

Vợ chồng tôi chung sống hạnh phúc đến đầu năm 2022  thì phát sinh mâu thuẫn,  

nguyên nhân là do vợ chồng tôi tính tình không hợp nhau, không có tiếng nói 

chung trong cuộc sống vợ chồng và nuôi dạy con cái, dẫn đến vợ chồng thường 

xuyên cãi vã,  ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Mâu thuẫn của vợ chồng tôi 

đã được hai bên gia đình và bạn bè hòa giải, chúng tôi đã cố gắng nhiều lần hàn 

gắn nhưng tình hình không được cải thiện. Đến nay, chúng tôi cùng xác định 

mâu thuẫn vợ chồng đã trở nên trầm trọng, tình cảm vợ chồng không còn, mục 

đích hôn nhân không đạt được, cuộc sống chung không thể kéo dài nên cùng đề 

nghị Toà án giải quyết cho chúng tôi được thuận tình ly hôn. 
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- Về con chung: Quá trình chung sống chúng tôi không có con chung nên 

không yêu cầu tòa án giải quyết. 

- Về tài sản chung, công nợ chung: Chúng tôi tự thỏa thuận không yêu 

cầu tòa án giải quyết. 

 - Về lệ phí: Tôi xin chịu toàn bộ số lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm. 

 2. Chị Lồ Thị Ai trình bày: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chúng tôi có  đăng ký kết hôn   ngày  

05/01/2017 tại Ủy ban nhân xã Hầu Thào, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai  (nay là 

UBND xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) trên cơ sở tự nguyện, không 

ai ép buộc. Vợ chồng tôi chung sống hạnh phúc đến đầu năm 2022  thì phát sinh 

mâu thuẫn,  nguyên nhân là do vợ chồng tôi tính tình không hợp nhau, không có 

tiếng nói chung trong cuộc sống vợ chồng và nuôi dạy con cái, dẫn đến vợ 

chồng thường xuyên cãi vã,  ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Mâu thuẫn của 

vợ chồng tôi đã được hai bên gia đình và bạn bè hòa giải, chúng tôi đã cố gắng 

nhiều lần hàn gắn nhưng tình hình không được cải thiện. Đến nay, chúng tôi 

cùng xác định mâu thuẫn vợ chồng đã trở nên trầm trọng, tình cảm vợ chồng 

không còn, mục đích hôn nhân không đạt được, cuộc sống chung không thể kéo 

dài nên cùng đề nghị Toà án giải quyết cho chúng tôi được thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Quá trình chung sống chúng tôi không có con chung nên 

không yêu cầu tòa án giải quyết. 

- Về tài sản chung, công nợ chung: Chúng tôi tự thỏa thuận không yêu 

cầu tòa án giải quyết. 

NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ ĐƢỢC CÁC ĐƢƠNG SỰ 
THỐNG NHẤT, KHÔNG THỐNG NHẤT 

Sau khi Thẩm phán phân tích, hoà giải để vợ chồng về đoàn tụ nhưng anh 

Má A Chớ và chị Lồ Thị Ai không nhất trí đoàn tụ mà thống nhất thoả thuận 

như sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Anh Má A Chớ và chị Lồ Thị Ai đều thống nhất 

đề nghị Toà án công nhận thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Quá trình chung sống Anh Má A Chớ và chị Lồ Thị Ai 

không có con chung, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về tài sản chung và công nợ chung: Anh Má A Chớ và chị Lồ Thị Ai 

không yêu cầu Toà án giải quyết. 

- Về lệ phí: Anh Má A Chớ và chị Lồ Thị Ai thoả thuận anh Má A Chớ 

phải chịu 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) tiền lệ phí giải quyết việc dân sự sơ 

thẩm. 
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Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải đoàn tụ không 

thành, nếu đương sự nào có thay đổi ý kiến về sự thoả thuận trên đây thì phải 

làm thành văn bản gửi cho Toà án. Hết thời hạn này, nếu không có đương sự nào 

thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó thì Toà án ra quyết định công nhận thuận 

tình ly hôn và sự thoả thuận của các đương sự. Quyết định này có hiệu lực pháp 

luật ngay sau khi ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc 

thẩm. 

 Phiên hoà giải kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3 năm 

2023, các đương sự đã nghe đọc lại và nhất trí ký vào biên bản. 
 

CÁC ĐƢƠNG SỰ 

THAM GIA PHIÊN HOÀ GIẢI 

 

 

 

 

 

Lồ Thị Ai        Má A Chớ 

THƢ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

 

 

 

 

 

Đào Thị Thanh Hƣơng 

THẨM PHÁN  

CHỦ TRÌ PHIÊN HOÀ GIẢI 

 

 

 

 

 

Ngô Đức Quang 

 

 


